
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,555,704,171     

1 08/05/2013 Ông Huỳnh Quang Minh cho vào tài khoản 5,000,000            
2 09/05/2013 Chương trình Bếp Yêu Thương cho vào tài khoản 10,000,000          
3 18/05/2013 Nhóm Nanumi - Hàn Quốc cho tiền mặt 5,000,000            
4 22/05/2013 Bạn đọc Báo tuổi trẻ cho vào tài khoản 1,000,000            
5 27/05/2013 Tiệm gas Bến Cát cho tiền mặt 200,000               
6 28/05/2013 Hội khuyến học tỉnh Bình Dương cho tiền mặt 2,100,000            
7 31/05/2013  Lãi tiền gửi không kì hạn 6,946                   
8  Tiền thu được từ dạy thêm 6,515,000            
9  Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt 3,200,000            

10  Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt 3,200,000            
    
    
    

Tổng Trong kỳ 36,221,946          
Tổng Cuối kỳ 1,591,926,117     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                       

Tổng Trong kỳ
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 4,175,808,656     

1 01/05/2013 Mua phân urê 100,000               
2  Mua 12 hộp mực lông bảng 192,000               
3  Tiền chợ 756,000               
4  Mua 1 cái cân, 8 cái chiếu 240,000               
5  Mua kem đánh răng, bột giặt 1,293,000            
6 02/05/2013 Đổ xăng xe máy 50,000                 
7  Tiền chợ 636,000               
8  Mua 1 gói hạt nêm 90,000                 
9 03/05/2013 Mua ổ cắm điện 10,000                 

10  Tiền chợ 497,000               
11 04/05/2013 Thay bóng đèn xe máy, sửa phanh xe 15,000                 
12  Tiền chợ 700,000               
13 05/05/2013 Mua cám cho vịt 270,000               
14  Mua 1 hộp gôm 69,000                 

PHẢI TRẢ

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TiỀN

PHẢI THU

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 05 NĂM 2013



15  Mua đá bt, đá cắt sắt 14,000                 
16  Mua ruột xe, vỏ xe… 485,000               
17  Mua bút thử điện 10,000                 
18  Tiền chợ 663,000               
19  Mua 0.5 kg tiêu 80,000                 
20 06/05/2013 Tiền khám bệnh cho Ý 114,000               
21  Đổ xăng xe máy 85,000                 
22  Tiền chợ 540,000               
23 07/05/2013 Tiền nhà cho sinh viên: -                       
24    Hân 500,000               
25    My 500,000               
26    Nhàn 500,000               
27    Uyên 500,000               
28  Tiền ăn cho sinh viên: -                       
29    Hân 700,000               
30    My 700,000               
31    Ảnh 700,000               
32    Nhàn 700,000               
33    Phi 700,000               
34    Quân 700,000               
35    Mai 700,000               
36  Học phí cho Lãm 1,000,000            
37  Tiền học phí học kì III cho My 1,500,000            
38  Tiền chợ 547,000               
39 08/05/2013 Tiền chợ 473,000               
40  Mua 1 cây đường 192,000               
41 09/05/2013 Mua thuốc cho Đào 273,000               
42  Tiêm thuốc cho chó( 3 con) 200,000               
43  Đổ xăng xe máy 80,000                 
44  Mua 1 motor điện chế xe lăn 500,000               
45  Mua 1 máy xạc điện bình 350,000               
46  Tiền chợ 754,000               
47 10/05/2013 Mua 1 motor 500,000               
48  Mua bánh răng, thanh răng 475,000               
49  Mua 2 trục bi để nâng hạ vật nặng 500,000               
50  Mua nhông, bu long, ốc 250,000               
51  Tiền công tiện sơmi bạc đạn 200,000               
52  Mua 4 bánh xe 310,000               
53  Mua 4 bạc đạn cốt nâng hạ, mũi khoan 400,000               
54  Tiền xe khách, xe ôm thầy Vinh đi mua đồ chế xe lăn 300,000               
55  Mua biến trở giảm tốc 150,000               
56  Mua 1 ruột xe 100,000               
57  Tiền chợ 357,000               
58 11/05/2013 Mua mũi khoan 15,000                 
59  Mua thép để chế xe lăn 264,000               
60  Mua bạc đạn,… 310,000               
61  Tiền chợ 529,000               
62 12/05/2013 Mua đá cắt, bù long 47,000                 
63  Mua bulong, giũa 58,000                 
64  Tiền chợ 209,000               
65 13/05/2013 Mua bánh xe, bu long 178,000               
66  Mua 4 bình ăc quy 1,440,000            
67  Mua 2 motor 1,200,000            
68  Mua 1 cục xạc 140,000               
69  Mua 2 hộp điều khiển 600,000               



70  Mua 2 tay ga 120,000               
71  Mua đồ chế tay lái điện 950,000               
72  Sửa máy hàn điện 100,000               
73  Đổ xăng ôtô 500,000               
74  Tiền chợ 668,000               
75  Mua 1 thùng dầu ăn 630,000               
76 14/05/2013 Đổ xăng xe máy 50,000                 
77  Tiền khám bệnh và tiền thuốc cho Lượm 90,000                 
78  Tiền khám bệnh và tiền thuốc cho Ý 43,000                 
79  Tiền điện thoại 926,000               
80  Tiền chợ 680,000               
81 15/05/2013 Mua 1 hộp keo 502 25,000                 
82  Mua mũi khoan 56,000                 
83  Mua van, đá 41,000                 
84  Mua đồ điện, cốt bánh xe 205,000               
85  Mua bạc đạn, mũi khoan, linh kiện làm tay lái 300,000               
86  Mua 2 bạc đạn, dây rút 36,000                 
87  Tiền chợ 630,000               
88  Mua 1 thùng nước tương 300,000               
89 16/05/2013 Mua bu long 10,000                 
90  Mua ruột xe rùa 38,000                 
91  Mua bóng đèn, chuôi đèn thay phòng nữ 120,000               
92  Đổ xăng xe máy 80,000                 
93  Tiền chợ 417,000               
94  Mua 1 bình nước rửa chén 90,000                 
95  Mua 1 cây đường 198,000               
96 17/05/2013 Mua 2 bình xe đạp điện 760,000               
97  Chi phí vận chuyển 2 bình xe đạp điện 100,000               
98  Mua bánh xe, bulong 105,000               
99  Mua công tắc điện 24,000                 

100  Mua đá mài 20,000                 
101  Tiền chợ 726,000               
102 18/05/2013 Tiền chợ 260,000               
103  Thay 1 bình gas 350,000               
104 19/05/2013 Mua thuốc cho Đào 270,000               
105  Tiền chợ( phát sinh do nhóm Nanumi tổ chức buổi hội thảo) 3,919,000            
106 20/05/2013 Tiền thuốc viêm da cho Hồng 45,000                 
107  Đổ xăng xe máy 50,000                 
108  Tiền chợ 395,000               
109 21/05/2013 Thay ổ khóa cửa phòng làm việc 280,000               
110  Mua 1 tấm bạc 61,000                 
111  Tiền chợ 565,000               
112  Mua 2 bình nước rửa chén 182,000               
113  Mua cám cho vịt 270,000               
114 22/05/2013 Tiền điện 3,097,000            
115  Mua 1 hộp keo con chó 50,000                 
116  Mua 1 tấm bạc 20,000                 
117  Mua 1 hộp salonpas 25,000                 
118  Mua thép để làm bảng treo hình ảnh xây dựng trường 236,000               
119  Phí gửi thư chuyển phát nhanh 107,000               
120  Tiền xe chở học sinh đi Sài Gòn tham dự chương trình" Nick chào Việt Nam" 2,600,000            
121  Tiền chợ 600,000               
122  Mua 10 bao gạo thơm 2,500,000            
123 23/05/2013 Mua thuốc viêm da cho Ý 54,000                 
124  Cước ADSL 643,000               



125  Đổ xăng xe máy 80,000                 
126  Tiền chợ 521,000               
127 24/05/2013 Đóng sách giáo khoa ôn thi cho học sinh lớp 9 45,000                 
128  Tiền chợ 305,000               
129 25/05/2013 Mua kim tiêm cho Đào 100,000               
130  Tiền chợ( phát sinh ít do có thức ăn Uỷ Ban Mỹ Phước cho) 188,000               
131 26/05/2013 Mua 1 thùng nước suối 85,000                 
132  Mua bao để bọc thức ăn 20,000                 
133  Tiền chợ( phát sinh ít do có thức ăn Uỷ Ban Mỹ Phước cho) 32,000                 
134 27/05/2013 Tiền xe cho học sinh về quê nghỉ hè(11 em) 4,900,000            
135  Cho 2 cháu mồ côi Lê Thị Vân Anh ở trường Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An 2,000,000            
136  Chi phí thầy Vinh ăn ở, đi lại tìm học trò m  ồ côi Nghệ An và Hà Tĩnh 4,000,000            
137  Tiền chợ 604,000               
138  Thay 1 bình gas 350,000               
139 28/05/2013 Tiền chợ 454,000               
140 29/05/2013 Mua thuốc cho Đào 270,000               
141  Đổ xăng xe máy 50,000                 
142  Tiền chợ 657,000               
143 30/05/2013 Tiền chợ( phát sinh ít do làm 4 con vịt do trung tâm nuôi) 98,000                 
144 31/05/2013 Lương thầy Quang - Giáo viên Anh 6,000,000            
145  Lương cô Chiên- Giáo viên Toán 6,000,000            
146  Lương thầy Hùng - Giáo viên Toán 6,000,000            
147  Lương thầy Kỳ - Giáo viên Hóa 6,000,000            
148  Lương cô Thơ - Giáo viên Hóa 3,200,000            
149  Lương thầy Thuận - Giáo viên Lý 3,200,000            
150  Lương cô Loan 3,000,000            
151  Lương Thủy văn phòng 4,000,000            
152  Phí chuyển tiền cho cô Chiên 17,000                 
153  Mua sạc pin laptop cho Linh 200,000               
154  Tiền chợ 344,000               
155  Phí dịch vụ Ngân hàng 5,500                   

Tổng chi trong kỳ 106,552,500        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,485,373,617     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,485,373,617     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 410,382,500        

1 23/05/2013 Uỷ Ban thị trấn Mỹ Phước cho bánh, trái cây, cá 400,000               
2 25/05/2013 Uỷ Ban thị trấn Mỹ Phước cho trái cây, rau củ, 3 con vịt 600,000               
3 26/05/2013 Câu lạc bộ Win to Win cho 160 quyển vở, 60 cây viết, 6 thùng sữa, 24 thùng mì tôm 3,500,000            
4 29/05/2013 Uỷ Ban thị trấn Mỹ Phước cho trái cây 300,000               
    
    
    
    
    

 Tổng Trong kỳ 4,800,000            
Tổng Cuối kỳ 415,182,500        
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